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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 18 tháng 9 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tình hình thời tiết ngày 19/9:

- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 17/9 đến 19h00’ ngày 18/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-120mm; các khu vực khác có mưa nhỏ, mưa vừa hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Yên Thủy (Hòa Bình)
	146 mm
	
	Thanh Sơn (Phú Thọ)
	190mm

	Lạc Sơn (Hòa Bình)
	155 mm
	
	Minh Đải (Phú Thọ)
	130 mm

	Hòa Bình (Hòa Bình)
	163 mm
	
	Yên lập (Phú Thọ)
	156 mm

	Kim Bôi (Hòa Bình)
	163 mm
	
	Ba Vì (Hà Nội)
	121 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	293 mm
	
	Thạch Quảng (Thanh Hóa)
	124 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 17/9 đến 07h00’ ngày 19/9, các tỉnh trên cả nước rải rác có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm.Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Vàng Pó (Lai Châu)
	28 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	92 mm

	Tam Đường (Lai Châu)
	49 mm
	
	Thủ Dầu Một(Bình Dương)
	33 mm

	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	23 mm
	
	Cần Đăng (Tây Ninh)
	32 mm

	Lang Chánh (Thanh Hóa)
	20 mm
	
	M’Drac (Đắc Lắc)
	36 mm


2.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 15/9 đến 19h00’ ngày 18/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	347 mm
	
	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	449 mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	359 mm
	
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	380 mm

	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	330 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	398 mm

	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	320 mm
	
	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	418 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Tin lũ trên sông Hoàng Long và cảnh báo lũ trên sông Thao

Ngày 18/9, Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại Bến Đế ở mức 3,92m (22h/18/9) dưới BĐ3: 8cm. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên chậm. Mực nước lúc 4h ngày 19/9, trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 3,85m (dưới BĐ3: 0,15m); sông Thao tại Yên Bái ở mức 29,69m (dưới BĐ1: 0,31m).
Dự báo: ngày 19/9 mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống, sông Thao tại Yên Bái lên chậm và đạt đỉnh ở mức 29,80m (dưới BĐ1: 0,2m).
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: 

Ngày 18/9, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, thượng lưu các sông ở Thanh Hoá, Nghệ An đã đạt đỉnh. Đỉnh lũ một số sông như sau:
- Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 8,67m (16h/17/9) dưới BĐ2: 0,33m;

- Sông La tại Linh Cảm: 3,66m (15h/17/9) dưới BĐ1: 0,84m;

- Sông Mã tại Cẩm Thủy: 19,19m (5h/18/9) trên BĐ2: 0,19m. 
Lũ trên sông Bưởi và hạ lưu các sông Mã, sông Cả đang lên; sông La và thượng nguồn sông Mã, sông Cả và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang xuống, các sông  khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 4h/19/09, trên các sông ở Thanh Hóa: sông Mã tại Cẩm Thủy là 14,49 (dưới BĐ1: 3,01m); tại Lý Nhân là 7,52m (dưới BĐ1: 1,68m); sông Bưởi tại Kim Tân: 11,95m (dưới BĐ3: 0,05m); trên sông ở Nghệ An: sông Cả tại Dừa là 19,75m (dưới BĐ1: 0,75m); tại Nam Đàn là 4,96m (dưới BĐ1: 0,44m).


Dự báo: Ngày 19/9, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuống dần, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 17/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,47m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,20m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 18/9 là 111,11m.
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, sau đó xuống chậm. Đến ngày 22/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,30m; tại Châu Đốc ở mức 1,95m. Ngày 19/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,10m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	18/9
	212,37
	115,96
	1.723
	890

	
	7h00
	19/9
	212,58
	116,11
	2.002
	891

	Hòa Bình
	7h00
	18/9
	114,89
	13,04
	2.570
	1.710

	
	7h00
	19/9
	115,24
	13,05
	1.460
	1.540

	Tuyên Quang
	7h00
	18/9
	118,54
	49,44
	471
	575

	
	7h00
	19/9
	118,50
	49,44
	578
	575

	Thác Bà
	7h00
	18/9
	52,97
	20,80
	359 (TB ngày 18/9)
	131 (TB ngày 18/9)

	
	7h00
	19/9
	53,02
	20,80
	
	


Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả và duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã ban hành công điện số 28/CĐ-TW ngày 18/9/2015 điện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Yên Bái đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin, cảnh báo kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân, đặc biệt là các khu vực ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét biết các thông tin về thời tiết, mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, sẵn sàng các phương án di dời dân khỏi vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn;
- Tổng cục Thủy lợi có công văn số 1412/TCTL-ĐĐ ngày 18/9/2015 gửi các tỉnh Trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc kiểm tra hệ thống đê điều, rà soát phương án đảm bảo an toàn, tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý các sự cố đê điều ngay giờ đầu.
2. Địa phương

Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung du Bắc Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ và chủ động các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo tại công điện số 28/CĐ-TW ngày 18/9/2015 và công văn số 1412/TCTL-ĐĐ; Tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản. Triển khai công tác tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động; xử lý đảm bảo an toàn cho các tuyến đê xung yếu, cống dưới đê và các sự cố sạt lở về giao thông, thủy lợi. Các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình đã tổ chức di dời 711 hộ dân sinh sống ở ven sông, suối và ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn (Thanh Hóa 684 hộ, Hòa Bình 27 hộ).

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI: 
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình và Phú Thọ tình hình thiệt hại do mưa lũ từ ngày 17/9 đến 6h ngày 19/9/2015 như sau:
- Về người:

+ Người chết do mưa, lũ: 09 người (Hà Tĩnh: 03, Nghệ An: 02, Thanh Hóa: 01, Hòa Bình: 03);
+ Người chết do sét đánh: 02 người (Thanh Hóa: 01; Nghệ An: 01)

+ Người mất tích: 01 người (Nghệ An);
+ Người bị thương: 03 người (Phú Thọ).
- Về nhà cửa:

+ Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 9 nhà (Hòa Bình: 05, Phú Thọ: 02, Thanh Hóa: 01, Nghệ An: 01);

+ Nhà bị sạt lở đất, tốc mái: 107 nhà (Hòa Bình: 40, Phú Thọ: 06, Thanh Hóa: 58, Nghệ An: 03);

+ Nhà bị ngập nước: 3.145 nhà (Hòa Bình: 803, Phú Thọ: 32, Thanh Hóa: 1.871, Hà Tĩnh: 439);

- Về nông nghiệp: 

+ Diện tích lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại: 15.020 ha;
+ Gia súc, gia cầm bị chết: 3.960 con;
+ Cây công nghiệp bị thiệt hại: 2675 ha.

- Về Đê điều:
+ Đê bị sạt lở: 484 m (đê hữu sông Mã tại K2+027-K2+311 bị sạt lở bãi gần chân đê: 284m, đê cấp IV tại Nghệ An: 200m);

+ Kè bị sạt lở: 700m;
+ Bờ sông bị sạt lở: 3.000m;

- Về thủy lợi

+ Hồ chứa nhỏ bị sạt: 01 cái (huyện Thạch Thành - Thanh Hóa);
+ Công trình thủy lợi nhỏ bị hư hỏng: 18 cái.

+ Kênh mương bị thiệt hại: 21.963m;
   - Về giao thông: 


+ Đường quốc lộ bị sạt lở: 3.000 m3


+ Đường giao thông nông thôn bị sạt lở: 33.338 m3           

(Cụ thể các thiệt hại có Phụ lục kèm theo)

VI. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

1. Các địa phương đã tổ chức các đoàn công tác xuống những địa bàn bị thiệt hại để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản. 

2. Về nhà bị ngập nước: Các khu vực dân cư bị ngập tại các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa cơ bản nước đã rút. Riêng tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vẫn còn bị ngập cục bộ một số điểm. Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng để giúp người dân dọn dẹp vệ sinh để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.
3. Về công tác bơm tiêu úng: Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền và cơ quan chức năng tổ chức đóng mở kịp thời các cống dưới đê, huy động mọi biện pháp để tiêu thoát nước nội đồng, tiêu úng cho lúa và hoa màu, nhanh chóng ổn định sản xuất.
4. Về khắc phục sự cố giao thông: Các địa phương đã chỉ đạo ngành giao thông và các lực lượng chức năng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị ngập và sạt lở. Huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở  và ách tách. Đến nay trên các tuyến 
quốc lộ, tỉnh lộ đã cơ bản thông xe./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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